   SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023
Môn: VẬT LÝ – Lớp 11 THPT

Thời gian làm bài: 45 phút.

A. TRẮC NGHIỆM: 15 câu x 1/3 điểm= 5,0 điểm

B. TRẮC NGHIỆM: 3 bài = 5 câu x 1 điểm = 5,0 điểm

Bài 1: (1 điểm) Bài tập về tụ điện.

Bài 2: (1 điểm) Bài tập về bộ nguồn nối tiếp và song song

Bài 3: (3 điểm) Bài tập về mạch điện kín, có bình điện phân (tối đa 3 điện trở/bình điện phân)

	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Cấp độ tư duy/câu
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương 1: Điện tích – Điện trường

	1. Lực culông. Thuyết electron. ĐLBT điện tích
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	13,33%

	2.Điện trường, cường độ điện trường. Đường sức điện
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	10,00%

	3. Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế
	2
	
	
	
	
	
	
	
	6,67%

	4. Tụ điện
	
	
	
	1TL/
1,0 điểm
	
	
	
	
	10,00%

	Chương 2: Dòng điện không đổi

	5. Nguồn điện. Dòng điện không đổi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3,33%

	6. Công suất điện. Điện năng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	6,67%

	7. Định luật Ôm toàn mạch. Phương pháp giải bài toán toàn mạch
	
	
	
	
	
	1TL/

2,0 điểm
	
	
	20,00%

	8. Bộ nguồn nối tiếp và song song
	
	
	
	1TL/

1,0 điểm
	
	
	
	
	

	Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

	9. Dòng điện trong kim loại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	6,67%

	10. Dòng điện trong chất điện phân
	
	
	
	
	
	
	
	1TL/

1,0 điểm
	20,00%

	11. Dòng điện trong chất khí
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3,33%

	Cộng
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	10 điểm


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng;

- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận;

- Số điểm tính cho 3 câu trắc nghiệm là 1,00 điểm; số điểm cho câu hỏi tự luận được quy định rõ trong hướng dẫn chấm;

- Các câu hỏi không trùng đơn vị kiến thức với nhau.
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

MÔN VẬT LÝ – KHỐI 11 (THEO MA TRẬN)
A. TRẮC NGHIỆM (15 câu/5 điểm)

	Câu
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Đặc tả
	Ghi chú

	1. 
	Lực culông. Thuyết electron. ĐLBT điện tích
	NB
	- Nhận biết khái niệm điện tích điểm,  nội dung định luật Cu-lông , công thức định luật Cu-lông và đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.
	

	2. 
	
	NB
	- Nhận biết được nội dung thuyết electron.
	

	3. 
	
	NB
	- Nhận biết được đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.
	

	4. 
	
	TH
	- Hiểu được nội dung thuyết electron và ĐLBT điện tích.
	

	5. 
	Điện trường, cường độ điện trường. Đường sức điện
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa cường độ điện trường, đơn vị cường độ điện trường.
	

	6. 
	
	NB
	- Nhận biết được tính chất của đường sức điện và điện trường đều.
	

	7. 
	
	TH
	- Hiểu được sự di chuyển của các điện tích âm, dương trong điện trường
	

	8. 
	Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa, công thức của điện thế, hiệu điện thế, mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
	

	9. 
	
	NB
	- Nhận biết được đơn vị đo của các đại lượng như: công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế, cường độ điện trường.
	

	10. 
	Nguồn điện. Dòng điện không đổi
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa cường độ dòng điện, dòng điện không đổi.

- Phân biệt được dòng điện không đổi và dòng điện một chiều.
	

	11. 
	Công suất điện. Điện năng
	NB
	- Nhận biết được định nghĩa, đơn vị và công thức tính điện năng, nhiệt lượng, công suất.
	

	12. 
	
	TH
	- Hiểu được công thức để tính điện năng, công suất, nhiệt lượng.
	

	13. 
	Dòng điện trong kim loại
	NB
	- Nhận biết được bản chất dòng điện trong kim loại, sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ.

- Nhận biết được hiện tượng nhiệt điện, cặp nhiệt điện là gì?
	

	14. 
	
	NB
	- Nhận biết được công thức tính điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ.
	

	15. 
	Dòng điện trong chất khí
	NB
	- Nhận biết được bản chất dòng điện trong chất khí.
	


B. TỰ LUẬN (3 bài/5 điểm)

Bài 1: (Thông hiểu - 1 điểm) Đọc được các giá trị về điện dung và hiệu điện thế định mức mà nhà sản xuất ghi ở tụ điện. Sử dụng được công thức tính điện tích của tụ điện.
Bài 2: (Thông hiểu - 1 điểm) Sử dụng được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ghép nối tiếp và ghép song song.
Bài 3: (Vận dụng và vận dụng cao - 3 điểm) Cho một mạch điện kín gồm có các điện trở và bình điện phân dương cực tan (tối đa không quá 3 phần tử).
a. Vận dụng (1 điểm): Sử dụng được công thức định  luật Ôm cho toàn mạch để giải bài toán về mạch điện.

b. Vận dụng (1 điểm): Sử dụng được các công thức để tính công, công suất và hiệu suất của nguồn điện.
c. Vận dụng cao (1 điểm): Sử dụng được công thức Fa-ra-day và công thức liên hệ giữa các đại lượng như: khối lượng, khối lượng riêng, thể tích, diện tích, bề dày của lớp kim loại được giải phóng ở điện cực để tính các đại lượng trong công thức khi biết các đại lượng khác.
Lưu ý: Số thứ tự câu sẽ hoán đổi, nhưng đơn vị kiến thức, mức độ như đặc tả.

------------------------------------

PAGE  

